
Phụ lục I 
DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

Phân kỳ đầu tư
TT Tên dự án Nguồn vốn 

dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

A CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ ĐẦU 
TƯ

1 Tuyến đường vành đai phía Tây 2 (đoạn từ đường số 8 KCN Hòa 
Khánh đến cuối tuyến)

NSTW, 
NSNN

2 Mở rộng, nâng cấp tuyến đường tránh Nam hầm Hải Vân
NSTW,

NSNN, Vốn 
NĐT

3 Mở rộng Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng (khi thành phố được 
bổ sung chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất)

NSTW,
NSNN, Vốn 

NĐT

4

Đầu tư xây dựng Cảng cá và Chợ Thủy sản đầu mối Thọ Quang thành 
trung tâm thương mại, dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với phục vụ du lịch 
(Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 3)

NSTW,
NSNN, Vốn 

NĐT

5 Trung tâm nghề cá lớn thành phố Đà Nẵng
NSTW,

NSNN, Vốn 
NĐT

6 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng tại thành phố 
Đà Nẵng

NSTW,
NSNN

7 Đại học Đà Nẵng
NSTW,
NSNN

Thực hiện theo 
kế hoạch đầu tư 
của các bộ, cơ 
quan Trung 

ương 
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

B CÁC DỰ ÁN KHÁC

I Giao thông vận tải

1 Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - kêu gọi đầu tư các bến 
theo quy hoạch Vốn NĐT X X

2

Các dự án trong Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 
- Hạ tầng kỹ thuật phía đầu Bắc;
- Xây dựng ga hàng hóa 
- Mở rộng nhà ga hành khách T1 
- Xây dựng mới nhà ga hành khách T3

Vốn NĐT X X

3
Di dời ga đường sắt Đà Nẵng 
- Xây dựng nhà ga mới và hạ tầng liên quan theo quy hoạch
- Cải tạo, phát triển ga Kim Liên

NSNN, Vốn 
NĐT X X

4 Cải tạo, nâng cấp QL14G NSNN X

5 Công trình qua sông Hàn (nối từ đường Đống Đa đến đường Vân Đồn - 
Trần Thánh Tông) NSNN X X

6
Đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía Tây và nâng cấp cơ sở 
hạ tầng để nâng cao khả năng khai thác của cảng Hàng không quốc tế 
Đà Nẵng

NSNN Sau 2030

7 Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến đường Hoàng Văn 
Thái NSNN X X

8 Tuyến đường phía Tây khu du lịch sinh thái suối Lương, khớp nối 
tuyến đường số 7 KCN Liên Chiểu với đường Ngô Xuân Thu NSNN X X

9 Tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - 
Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao)

NSTW,
NSNN

X X



3
Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

10

Đường Vành đai phía Tây 1 (tuyến đường giữa đường Vành đai phía 
Tây và đường bộ cao tốc nối từ đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) qua 
Quốc Lộ 14B gần Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và kéo dài 
đến biển)

NSNN X X

11 Tuyến đường số 9 nối Khu công nghệ cao với đường vành đai phía Tây 
(MC3-3) NSNN X X

12 Các tuyến đường ven sông Túy Loan, sông Yên, sông cầu Đỏ NSNN, Vốn 
NĐT X X

13 Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng 
Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân

NSNN, Vốn 
NĐT X X

14 Bến xe phía Bắc, phía Tây thành phố NSNN, Vốn 
NĐT X

15 Các cầu qua sông Túy Loan, sông Cái, sông Cẩm Lệ, sông Cu Đê theo 
quy hoạch NSNN X X

16 Đầu tư các bến thủy nội địa theo quy hoạch NSNN, Vốn 
NĐT X X

17 Các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố NSNN, Vốn 
NĐT X X

18 Nghiên cứu dự án vận tải công cộng khối lượng lớn: MRT (tàu điện 
ngầm, tốc độ cao), LRT (đường sắt nhẹ đô thị) hoặc hình thức tương tự

NSNN, Vốn 
NĐT X X

II Hạ tầng kỹ thuật khác

1 Các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần Cảng Liên Chiểu, Ga hàng 
hóa (hậu cần đường sắt) Vốn NĐT X X

2 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần Hòa Hiệp Bắc Vốn NĐT X X

3 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần Khu công nghệ cao Vốn NĐT X



4
Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

4 Cảng cạn Hòa Nhơn kết hợp hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần khác Vốn NĐT X

5 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần Hòa Ninh NSNN, Vốn 
NĐT X X

6 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần Hòa Phước NSNN, Vốn 
NĐT X X

7 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần Hòa Phú NSNN, Vốn 
NĐT X

8 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần hàng không Vốn NĐT X X

9 Các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần và kho bãi khác (trên các 
đường tránh của tuyến đường cao tốc, tại các khu, cụm công nghiệp…) Vốn NĐT X X

III Thương mại

1 Chợ Cồn NSNN, Vốn 
NĐT X X

Điều chỉnh phân 
kỳ đầu tư cho 
phù hợp với nhu 
cầu thực tế, từ 
giai đoạn 2023-
2025 thành giai 
đoạn 2023-2030

2
Nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng lại, xây mới các chợ hạng 1 (chợ 
Hàn, chợ Đống Đa, chợ Hòa Khánh, chợ Thọ Quang…) và các chợ 
khác trên địa bàn

NSNN, Vốn 
NĐT X X

Điều chỉnh phân 
kỳ đầu tư cho 
phù hợp với nhu 
cầu thực tế, từ 
giai đoạn 2025-
2030 thành giai 
đoạn 2023-2030

3 Chợ Đầu mối Hòa Phước Vốn NĐT X X
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

4 Chợ chuyên doanh rau, củ quả phía Tây thành phố NSNN, Vốn 
NĐT X X

5 Khu logistics dịch vụ hỗ trợ chợ đầu mối và ngành bán buôn thành 
phố Đà Nẵng

NSNN, Vốn 
NĐT X X

6 Khu thương mại tự do, các khu phi thuế quan và các dịch vụ đi kèm NSNN, Vốn 
NĐT X X

7 Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Đà Nẵng (hạng A, đầu tư mới) NSNN, Vốn 
NĐT X

8 Trung tâm mua sắm Outlet (diện tích 100 ha, nằm trên đường Vành 
đai phía Tây) Vốn NĐT X

9 Các trung tâm thương mại, siêu thị Vốn NĐT X X

IV Du lịch

1 Cải tạo hạ tầng, cảnh quan, tạo một số điểm nhấn kiến trúc trên tuyến 
và bãi cát đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa

NSNN, Vốn 
NĐT X X

2 Cải tạo hạ tầng, bờ kè, cảnh quan và tạo các điểm nhấn kiến trúc trên 
tuyến và bãi cát đường Nguyễn Tất Thành 

NSNN, Vốn 
NĐT X X

3 Đầu tư điểm đến Sủng Cỏ, Mà Đa Vốn NĐT X X

4 Khu du lịch suối Lương 

NSNN (cho 
quy hoạch 
hạ tầng kỹ 
thuật), Vốn 

NĐT

X X

5 Khu du lịch phía Đông tuyến đường đèo Hải Vân
NSNN (cho 
quy hoạch 
hạ tầng kỹ 
thuật), Vốn 

X X
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

NĐT

6 Khu du lịch phía Tây Nam tuyến đường đèo Hải Vân

NSNN (cho 
quy hoạch 
hạ tầng kỹ 
thuật), Vốn 

NĐT

X X

7 Khu du lịch sinh thái đồi Chim Chim

NSNN (cho 
quy hoạch 
hạ tầng kỹ 
thuật), Vốn 

NĐT

X X

8 Khu du lịch phía Tây đường tránh Hải Vân

NSNN (cho 
quy hoạch 
hạ tầng kỹ 
thuật), Vốn 

NĐT

X X

9 Hạ tầng thiết yếu các điểm du lịch dọc sông Cu Đê NSNN, Vốn 
NĐT X

10 Dự án Tổ hợp Dòng sông ánh sáng và bến thủy nội địa NSNN, Vốn 
NĐT X X

Điều chỉnh phân 
kỳ đầu tư từ 
“2023-2025” 
thành  “2023-
2030”, do là dự 
án nhóm B, thời 
gian thực hiện 
kéo dài 4 năm

11 Cảnh quan hai bên bờ sông Hàn (phía bờ Đông) NSNN, Vốn 
NĐT X X Điều chỉnh  

phân kỳ đầu tư 
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

từ “2023-2025” 
thành  “2023-
2030”, do là dự 
án nhóm B, thời 
gian thực hiện 
kéo dài 4 năm

12 Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo NSNN, Vốn 
NĐT X

13

Khu dịch vụ đêm: 
- Khu thương mại dịch vụ kết hợp bãi đỗ xe ngầm 
- Khu dịch vụ đêm tại khu vực ranh giới 4 tuyến đường Bình Minh 4 - 
Bình Minh 10 - Bạch Đằng - đường 2 tháng 9 
- Khu tổ hợp kinh tế ban đêm riêng biệt

Vốn NĐT X X

14 Khu du lịch cộng đồng Mân Thái - Thọ Quang NSNN, Vốn 
NĐT X X

15 Dự án đầu tư hạ tầng tiện ích khu du lịch cộng đồng Nam Ô NSNN X

16 Dự án đầu tư hạ tầng tiện ích các khu du lịch cộng đồng Hòa Vang NSNN X

17 Phố du lịch An Thượng giai đoạn 2 NSNN, Vốn 
NĐT X

18 Làng ẩm thực Quốc tế Vốn NĐT X

19 Khu công viên bách thảo, bách thú khu vực hồ Đồng Xanh, Đồng Nghệ NSNN, Vốn 
NĐT X X

20 Khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí và bách thảo (khu vực giáp 
dự án Bà Nà) Vốn NĐT X X

21 Khu công viên chuyên đề văn hóa lịch sử Vốn NĐT X X
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

V Các dự án tổ hợp

1 Khu trung tâm kinh doanh thương mại (CBD) đô thị sinh thái Hòa 
Khánh Nam 

NSNN, Vốn 
NĐT X X

2 Khu trung tâm kinh doanh thương mại (CBD) An Đồn Vốn NĐT X X

3 Khu phức hợp trung tâm tài chính thương mại, vui chơi giải trí và 
chung cư cao cấp Vốn NĐT X X

4 Khu tổ hợp công trình thương mại dịch vụ kết hợp ở phục vụ lễ hội 
pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng Vốn NĐT X X

5 Tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại tại phường Hòa Xuân Vốn NĐT X X

6 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân Vốn NĐT X X

7 Khu phức hợp thương mại dịch vụ tại phường Hòa Thọ Tây Vốn NĐT X X

8 Khu phức hợp hồ Hóc Khế Vốn NĐT X X

9 Khu phức hợp hồ Đồng Tréo Vốn NĐT X X

10 Tổ hợp sản xuất và dịch vụ du thuyền tại thành phố Đà Nẵng Vốn NĐT X X

VI Cảng du lịch, bến du thuyền/ bến thủy nội địa phục vụ du lịch

1 Nâng cấp, phát triển cảng sông Hàn thành cảng du lịch (Y6) NSNN X X

Điều chỉnh phân 
kỳ đầu tư từ 
“2023-2025” 
thành  “2023-
2030”, do là dự 
án nhóm B, thời 
gian thực hiện 
kéo dài 4 năm

2 Bến du thuyền Quốc tế (Y5, Y6, Y7) Vốn NĐT X X
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

3 Bến du thuyền quốc tế Đa Phước (N12) Vốn NĐT X X

4 Bến du thuyền quốc tế Thuận Phước (N11) (khu vực cầu Thuận Phước, 
quận Sơn Trà) Vốn NĐT X X

5 Dự án chuyển đổi Cảng Tiên Sa thành Cảng du lịch (Cảng biển du 
thuyền quốc tế Tiên Sa) Vốn NĐT X

VII Sân gôn

1 Sân golf kết hợp dịch vụ du lịch hồ Hòa Trung Vốn NĐT X X

2 Sân golf kết hợp dịch vụ du lịch Hòa Liên - Hòa Bắc Vốn NĐT X X

3 Khu phức hợp khách sạn, sân golf Hòa Phong - Hòa Phú Vốn NĐT X X

4 Sân golf kết hợp dịch vụ du lịch Hòa Phú - Hòa Nhơn (cuối tuyến Bà 
Nà - Suối Mơ) Vốn NĐT X X

VIII Công nghệ thông tin

1 Tòa nhà Viettel Đà Nẵng Vốn NĐT X X

2 Khu Công nghệ thông tin DanangBay (đường Nguyễn Sinh Sắc) Vốn NĐT X X

Điều chỉnh phân 
kỳ đầu tư từ 
“2023-2025” 
thành  “2023-
2030”

3 Các dự án thuộc Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 2022-2025

NSNN, Vốn 
NĐT X

4 Các dự án thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố 
Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025

NSNN, Vốn 
NĐT X

5  Trung tâm chia chọn tự động tại Khu công nghiệp Liên Chiểu Vốn NĐT X X

6 Trung tâm dữ liệu vùng phục vụ điều hành mạng lưới viễn thông, hạ Vốn NĐT X X
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

tầng chính phủ điện tử và nền tảng công nghệ 4.0

7 Trạm cập bờ cáp quang biển Đà Nẵng để hình thành trung tâm chuyển 
đổi số của khu vực ASEAN (Digital Hub) Vốn NĐT X X

8
Khu phức hợp gồm Trung tâm dữ liệu viễn thông và CNTT (Data 
Center), trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm 
đào tạo công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Vốn NĐT X X

9 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển dịch vụ dữ liệu công nghệ cao Vốn NĐT X X

IX Công nghiệp

1 Mở rộng, nâng công suất Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng Vốn NĐT X X

2 Nhà máy đóng mới du thuyền tại KCN Liên Chiểu Vốn NĐT X X

3 Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm du thuyền Tiên Sa Vốn NĐT X X

4 Dự án cung ứng dịch vụ liên quan đến du thuyền Vốn NĐT X X

5 Dự án chuyên lĩnh vực Fintech hỗ trợ startup trong Khu công nghệ cao 
Đà Nẵng Vốn NĐT X X

6 Dự án nghiên cứu, sản xuất chế tạo các hệ thống, thiết bị thông minh 
phục vụ chuẩn đoán theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe con người Vốn NĐT X X

7 Dự án Nhà máy sản xuất ô tô Vốn NĐT X X

8 Dự án sản xuất chip, cảm biến sinh học Vốn NĐT X X

9 Dự án sản xuất hệ thống, thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh Vốn NĐT X X

10 Dự án sản xuất thiết bị LiDAR, thiết bị đo theo nguyên lý quán tính 
(INS), la bàn điện tử độ chính xác cao Vốn NĐT X X

11 Dự án sản xuất thiết kế vi mạch điện tử tích hợp (IC) Vốn NĐT X X

12 Dự án sản xuất Vật liệu in 3D tiên tiến, thân thiện với môi trường Vốn NĐT X X
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

13 Dự án Thiết bị và trạm sạc không dây hiệu suất cao Vốn NĐT X X

14 Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ hàng không, vũ trụ Vốn NĐT X X

15 Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thiết kế, chế tạo robot Vốn NĐT X X

16 Trung tâm chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm tập trung Vốn NĐT X X

17 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng tại thành phố Đà 
Nẵng NSNN X X

18 Dự án Khu chế tạo cơ khí phục vụ lĩnh vực dầu khí, điện gió Vốn NĐT X X

X Hạ tầng công nghiệp

1 Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam Vốn NĐT X X

2 Cụm công nghiệp Hòa Liên 2 NSNN, Vốn 
NĐT X X

3 Cụm công nghiệp Hòa Nhơn Vốn NĐT X X

4 Cụm công nghiệp Hòa Nhơn 1 (Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm) NSNN; Vốn 
NĐT X X

5 Cụm công nghiệp Hòa Nhơn 2 NSNN; Vốn 
NĐT X X

6 Cụm công nghiệp Hòa Nhơn 3 NSNN; Vốn 
NĐT X X

7 Cụm công nghiệp Sản xuất thô đá mỹ nghệ Non Nước NSNN, Vốn 
NĐT X X

8 Cụm công nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng NSNN, Vốn 
NĐT X X

9 Cụm công nghiệp Nam Sơn NSNN, Vốn 
NĐT X X
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TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

10 Cụm công nghiệp Nam Sơn 2 NSNN, Vốn 
NĐT Sau 2030

11 Cụm công nghiệp Hoà Vang 1 NSNN, Vốn 
NĐT Sau 2030

12 Cụm công nghiệp Hoà Vang 2 NSNN, Vốn 
NĐT Sau 2030

13 Khu công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2 Vốn NĐT X X

14 Khu công nghiệp Hòa Nhơn Vốn NĐT X X

15 Khu công nghiệp Hòa Ninh Vốn NĐT X X

XI Cấp điện, xăng dầu, khí đốt

1 Đường dây 500kV mạch 2 Đà Nẵng - Dốc Sỏi * Vốn ngành 
Điện X X

2 Nâng công suất TBA220kV Ngũ Hành Sơn, lắp máy 2-250MVA * Vốn ngành 
Điện X X

3 Nâng công suất TBA500kV Đà Nẵng từ 2x450MVA lên thành 
2x900MVA *

Vốn ngành 
Điện X X

4 Xây dựng mới TBA220kV Hải Châu và đường dây đấu nối * Vốn ngành 
Điện X X

5 Xây dựng mới TBA220kV Liên Chiểu và đường dây đấu nối * Vốn ngành 
Điện X X

6 Xây dựng mới TBA220kV Sân Bay và đường dây đấu nối * Vốn ngành 
Điện X X

7 Xây dựng mới TBA220kV Tiên Sa và đường dây đấu nối * Vốn ngành 
Điện X X
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TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

8 Dự án Nhà máy điện sinh khối * Vốn NĐT X X

Điều chỉnh phân 
kỳ đầu tư từ giai 
đoạn 2023-2025 
thành giai đoạn 
2023-2030 (theo 
Phụ lục VII. 
Phương án phát 
triển hạ tầng cấp 
điện thành phố 
Đà Nẵng thời kỳ 
2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 
2050)

9 Kho xăng dầu Liên Chiểu Vốn NĐT X X

10 Kho xăng dầu Tiên Sa Vốn NĐT X X

11 Kho xăng dầu quận Sơn Trà (kho nổi kết hợp cấp phát trên cạn) Vốn NĐT X X

12 Kho xăng dầu Hòa Hiệp Bắc Vốn NĐT X X

13 Tuyến ống xăng dầu Liên Chiểu - Hòa Liên Vốn NĐT Sau 2030

14 Kho LPG Liên Chiều Vốn NĐT
X

(Và sau 2030)

15 Kho LPG Thọ Quang Vốn NĐT X

16 Kho LNG Đà Nẵng Vốn NĐT X
X

(Và sau 2030) 

17 Trạm nạp CNG tại KCN Hòa Khánh Vốn NĐT X

18 Trạm nạp CNG KCN Hòa Cầm Vốn NĐT X
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TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

19 Các hệ thống đường ống dẫn khí từ các kho LNG tới các nhà máy điện, 
khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hộ tiêu thụ… Vốn NĐT X X

20 Các hệ thống đường ống phân phối khí thấp áp tại các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, khu công nghệ cao Vốn NĐT X X

21 Khu dịch vụ dầu khí miền Trung tại Đà Nẵng Vốn NĐT X X

22 Khu dịch vụ cung ứng xăng dầu, kết hợp tránh trú bão Vốn NĐT X

XII Nông, lâm nghiệp, thủy sản

1 Di dời các cơ sở đóng sửa tàu cá trong Âu thuyền và Cảng cá Thọ 
Quang ra ngoài vịnh Mân Quang NSTP X

2 HTKT phục vụ công tác phát triển rừng, quản lý bảo vệ rừng và 
PCCCR ở các địa phương có rừng NSTP X

XIII Đê kè, thủy lợi

1 Kè chống sạt lở bảo vệ hạ tầng và cảnh quan dọc bờ biển khu vực quận 
Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn NSNN X

2 Tuyến kênh thoát lũ từ hồ Bàu Tràm đến sông Cu Đê NSNN X X

3 Tuyến đường 15m kết hợp kè chắn sóng bảo vệ bờ Bắc sông Cu Đê NSNN

4 Nạo vét sông Cu Đê, Túy Loan, Lỗ Đông, Tây Tịnh NSNN X X

5 Kè chống sạt lở các sông, hồ trên địa bàn huyện Hòa Vang, Kè chống 
sạt lỡ tả ngạn sông Cu Đê trên địa bàn quận Liên Chiểu NSNN X X

XIV Cấp nước, thoát nước

1 Nhà máy nước Hòa Liên, giai đoạn 2 Vốn NĐT X X

2 Phát triển mạng lưới cấp nước tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy 
nước Hòa Liên

NSNN, Vốn 
NĐT X X

Bổ sung phân kỳ 
đầu tư đến giai 
đoạn 2030 vì 
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Phân kỳ đầu tư

TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

đây là công việc 
dài hạn và 
thường xuyên 
nhằm bảo đảm 
phục vụ nhu cầu 
sử dụng nước 
sạch của người 
dân thành phố 
theo từng thời 
kỳ

3 Xây dựng Tuyến ống cấp nước phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng Vốn DNNN X X

4
Hệ thống thoát nước chống ngập úng tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi 
sân bay Đà Nẵng (phía Tây sân bay Đà Nẵng, phía Đông sân bay Đà 
Nẵng, phía Nam sân bay Đà Nẵng)

NSNN X X

5 Tuyến cống thoát nước từ Bãi rác Khánh Sơn về Hoà Mỹ NSNN X

6 Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước khu công nghệ cao 
về kênh thoát lũ xã Hòa Liên NSNN X X

7 Tuyến cống thoát nước đường Lê Tấn Trung và vùng lân cận NSNN X X

8 Xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa về sông Hàn cho lưu vực Mỹ 
Khê - Mỹ An NSNN X X

9 Tuyến ống thu gom nước thải dọc đường ven sông Tuyên Sơn - Túy 
Loan, đoạn từ cầu Đỏ đến QL14B NSNN X

10 Xây dựng trạm bơm Hòa Cường và hệ thống đường ống thu gom, 
chuyển tải nước thải về Trạm XLNT Hòa Xuân NSNN X X

11
Hệ thống thu gom nước thải các khu tái định cư trên địa bàn xã Hòa 
Sơn, Hòa Liên và phường Hòa Khánh Bắc về trạm xử lý nước thải Liên 
Chiểu

NSNN X X
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TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

12 Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và thu gom nước thải cho lưu 
vực trạm xử lý nước thải Phú Lộc NSNN X X

13 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải các khu vực dọc đường Nguyễn 
Tất Thành và khu vực Nam Ô NSNN X X

14 Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và thu gom nước thải khu vực 
đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến đường Vân Đồn) NSNN X X

15 Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và thu gom nước thải khu vực 
đường Chương Dương (đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tiên Sơn) NSNN X X

16 Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và thu gom nước thải khu vực 
đường Thăng Long (đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến cầu Đỏ) NSNN X X

17 Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và thu gom nước thải khu vực 
xung quanh Âu thuyền Thọ Quang NSNN X X

18 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Quý NSNN X X

19 Xây dựng các trạm xử lý nước thải trên địa bàn huyện Hòa Vang NSNN X X

XV Môi trường X X

1 Các trạm trung chuyển rác tại các quận, huyện NSNN, Vốn 
NĐT X X

2 Hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn phía Tây thành phố NSNN X

3
Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải 
rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh 
Sơn)

NSNN X X

4 Khu chôn lấp tro xỉ NSNN X X

5 Các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Vốn NĐT X X
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TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

6 Các nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vốn NĐT X X

7 Các nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất 
thải rắn sinh hoạt Vốn NĐT X X

8 Các nhà máy xử lý bùn thải Vốn NĐT X X

9 Các nhà máy xử lý chất thải rắn xây dựng Vốn NĐT X X

10 Dự án đầu tư xây dựng hồ sông Bắc Vốn NĐT X X

11 Dự án đầu tư khai thác khu đất sau hoàn thổ các khu vực tại mỏ đá Vốn NĐT X X

XVI Khoa học công nghệ

1 Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp NSNN X X

2 Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu 
và phát triển vùng Nam Trung Bộ NSNN X X

3 Đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các đơn vị sự 
nghiệp công lập NSNN X X

XVII Giáo dục, đào tạo

1 Trường Cao đẳng nghề tại Hòa Quý (giai đoạn 2) NSNN X X

2 Dự án Đổi mới Sáng Tạo tại khu quy hoạch đô thị Đại học phía Nam 
thành phố Vốn NĐT X X

3 Các trường Đại học tiêu chuẩn quốc tế Vốn NĐT X X

4 Trường Cao đẳng đào tạo các ngành, nghề trọng điểm Asean, quốc tế Vốn NĐT X

5 Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp, du học quốc tế Vốn NĐT X X

6 Trường phổ thông nhiều cấp học NSNN, Vốn X X
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TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

NĐT

7 Khu đào tạo kỹ năng sống, trung tâm diễn giải môi trường NSNN, Vốn 
NĐT X X

8 Dự án Khu giáo dục ngoại khóa và du lịch sinh thái khu vực Khe Răm Vốn NĐT X X

9 Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 NSNN X

10 Đầu tư mạng lưới trường học theo quy hoạch thành phố và quy mô dân 
số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

NSNN, Vốn 
NĐT X X

XVIII Y tế

1 Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2 X X

- Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đà Nẵng 

- Bệnh viện/Trung tâm Y học Nhiệt đới 

- Trung tâm Huyết học 

- Trung tâm Lão khoa 

NSNN

2 Mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng NSNN X X

3 Trung tâm Tầm soát ung thư thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng NSNN X X

4 Bệnh viện Bắc Hòa Vang NSNN X

5 Trung tâm đào tạo Y khoa NSNN Sau 2030

6 Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Vốn NĐT Sau 2030

7 Trung tâm chẩn đoán y khoa chất lượng cao Vốn NĐT X X

8 Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm NSNN, Vốn 
NĐT X X

9 Các bệnh viện đa khoa/chuyên khoa chất lượng cao Vốn NĐT X X
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TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

10 Trung tâm điều trị Ung bướu Quốc tế chất lượng cao Vốn NĐT X X

11 Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường Vốn NĐT X
X 

(Và sau 2030)

12 Bệnh viện 1000 gường phía Tây thành phố (TTYT quận Liên chiểu 
1000GB)

NSNN, Vốn 
NĐT X

X 
(Và sau 2030)

13 Đầu tư các cơ sở/mô hình khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế 
chất lượng cao Vốn NĐT X

X 
(Và sau 2030)

14 Bệnh viện Nội tiết Vốn NĐT X X

XIX Cơ sở văn hóa 

1 Trung tâm văn hóa - Điện ảnh thành phố NSNN, Vốn 
NĐT X X

2 Nhà hát lớn thành phố Vốn NĐT X X

3 Bảo tàng Mỹ thuật cơ sở 2 NSNN, Vốn 
NĐT Sau 2030

4 Nhà trưng bày các tác phẩm, hiện vật do các tổ chức cá nhân hiến tặng NSNN X X

5 Bảo tàng tranh “Trận chiến 1858-1860” tại Đà Nẵng Vốn NĐT X X

6 Bảo tàng biển Việt Nam tại Đà Nẵng NSNN, Vốn 
NĐT Sau 2030

7 Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 3) NSNN X

8 Thư viện Khoa học Tổng hợp phía Tây Bắc NSNN X X

9 Thư viện Khoa học Tổng hợp phía Nam thành phố NSNN Sau 2030

10 Thư viện Khoa học Tổng hợp phía Đông Nam thành phố NSNN Sau 2030

11 Thư viện Khoa học Tổng hợp cấp vùng NSNN X X
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TT Tên dự án Nguồn vốn 
dự kiến 2023-2025 2026-2030 Ghi chú

12 Nhà văn hóa thiếu nhi phía Tây, Tây Nam thành phố NSNN X

13 Trường quay Đà Nẵng Vốn NĐT X X

14 Dự án quần thể văn hoá Hùng Vương Vốn NĐT X X

XX Quảng trường, công viên cảnh quan

1 Quảng trường Trung tâm NSNN X X

2 Khu công viên vườn dạo kết hợp thương mại, dịch vụ dọc tuyến 
mương Suối Đá

NSNN, Vốn 
NĐT X

3 Công viên chuyên đề phía Nam bán đảo Sơn Trà Vốn NĐT X X

4 Công viên tại khu đất Đài phát sóng An Hải NSNN, Vốn 
NĐT X X

5 Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ hành Sơn NSNN, Vốn 
NĐT X X

6 Công viên công cộng ven biển theo Đề án định hướng phát triển du lịch 
đến 2030, tầm nhìn 2045 

NSNN, Vốn 
NĐT X X

XXI Cơ sở thể dục thể thao

1 Trung tâm thể thao chất lượng cao tại Khu vực Tây Bắc thành phố NSNN X X

2 Các hạng mục thuộc Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân NSNN, Vốn 
NĐT X X

3 Trường đua ngựa (Dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa Việt Nam) Vốn NĐT X X

4 Trung tâm huấn luyện Đấu kiếm quốc tế tại Đà Nẵng Vốn NĐT Sau 2030

5 Trung tâm huấn luyện và đào tạo Taekwondo khu vực miền Trung tại 
thành phố Đà Nẵng Vốn NĐT Sau 2030
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XXII An sinh xã hội

1 Xây dựng Nhà dưỡng lão 1 Vốn NĐT X X

2 Xây dựng Nhà dưỡng lão 2 và 3 Vốn NĐT X

Điều chỉnh phân 
kỳ đầu tư từ sau 
2030 sang giai 
đoạn 2026-2030, 
để sớm kêu gọi 
nhà đầu tư  phục 
vụ nhu cầu thực 
tế của thành phố

3 Cơ sở cai nghiện số 2 Vốn NĐT Sau 2030

XXIII Quốc phòng - an ninh

1 Doanh trại Trung đội Pháo Sơn Trà NSNN X X

2 Kho K97 NSNN X X

3 Kho xăng dầu Bộ Tư lệnh Biên phòng NSNN X X

XXIV Các khu đô thị

1 Khu đô thị sân bay Vốn NĐT Sau 2030

2 Khu đô thị đại học Vốn NĐT X X

3 Khu đô thị ven sông phía Tây Nam Nhà máy nước Cầu Đỏ Vốn NĐT X X

4 Khu vực đô thị sườn đồi Vốn NĐT X X

- Khu đô thị Phước Hưng - Trước Đông NSNN, Vốn 
NĐT X X

- Khu dân cư mới (bao gồm vệt 50m) dọc theo hai bên tuyến đường 
Hoàng Văn Thái đi Bà Nà - Suối Mơ Vốn NĐT X X
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- Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi (Khu đô thị thông minh Phi thuế quan 
quanh sườn đồi) Vốn NĐT X X

- Khu đô thị Đông Nam sườn đồi (Khu đô thị thông minh Phi thuế quan 
quanh sườn đồi) Vốn NĐT X X

5 Khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang NSNN, Vốn 
NĐT X X

6

Khu vực tiểu vùng Đông Nam Hoà Vang:
- Khu dân cư thương mại ven sông Hòa Phước
- Khu đô thị sinh thái Hòa Tiến
- Các nút dân cư khu vực Hòa Tiến
- Các nút dân cư khu vực Hòa Châu

Vốn NĐT X X

XXV Các dự án chỉnh trang đô thị, khu tái định cư, chung cư, nhà ở 
thương mại, nhà ở xã hội

1

Các cụm, khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu đô thị mới, các dự án 
đầu tư được xác định trong Quy hoạch thành phố và phục vụ giải tỏa 
theo chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới giai đoạn 2022-
2030

NSNN, Vốn 
NĐT X X

2
Cải tạo, chỉnh trang đô thị khu vực phía Tây đường Trường Chinh (khu 
vực phía Nam đường CK55 và Khu dân cư phía Nam đường Lê Trọng 
Tấn)

NSNN, Vốn 
NĐT X X

3 Nhà ở công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; các chung cư, nhà ở xã 
hội

NSNN, Vốn 
NĐT X X

- Nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng NSNN X

- Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị NSNN, Vốn 
NĐT X X
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- Nhà ở xã hội cho công nhân NSNN, Vốn 
NĐT X X

XXVI Các dự án tái thiết đô thị

Thí điểm các dự án tái thiết đô thị, hình thành các đô thị nén tại phường 
Bình Hiên (quận Hải Châu), phường Thanh Khê Đông (quận Thanh 
Khê), phường An Hải Tây (quận Sơn Trà).

NSNN, Vốn 
NĐT X X

C CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

I CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ ĐẦU 
TƯ

1 Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng - 
Phần CSHT dùng chung giai đoạn 1 NSNN

2 Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu giai đoạn 2 NSNN

3 Mở rộng tuyến Quốc lộ 14B (giai đoạn 2) NSNN, 
NSTP

4 Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng giai đoạn 
2

NSTW, Vốn 
NĐT

5 Doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố NSNN

Thực hiện theo 
kế hoạch đầu tư 
của các bộ, cơ 
quan Trung 

ương

II CÁC DỰ ÁN KHÁC

1 Khu công viên chuyên đề, văn hóa, vui chơi giải trí kết hợp thương mại 
dịch vụ phía Đông Nam Đài tưởng niệm giai đoạn 2 (Asia Park) Vốn NĐT X X

2 Khu phức hợp y tế - giáo dục - chung cư cao cấp tại phường Mỹ An Vốn NĐT X X

3 Quần thể Khu đô thị du lịch Bà Nà - Suối Mơ (khu vực chân núi Bà 
Nà) Vốn NĐT X X
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4 Khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông Vốn NĐT X X

5 Khu đô thị phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân Vốn NĐT X X

6 Khu đô thị phía Đông đường tránh Nam hầm Hải Vân Vốn NĐT X X

7 Khu đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái Vốn NĐT X X

D CÁC DỰ ÁN ĐANG RÀ SOÁT, XỬ LÝ THEO CÁC KẾT LUẬN 
THANH TRA

I Các dự án theo Kết luận Thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày 
02/11/2012 **

1 Khu du lịch sinh thái Nam Ô Vốn NĐT X X

2 Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân Vốn NĐT X X

II Các dự án theo Kết luận Thanh tra số 269/KL-TTCP ngày 
16/9/2019

1 Tổ hợp Khu du lịch - dịch vụ cao cấp Sơn Trà (Sontra Resort&Spa) Vốn NĐT X X

2 Khu nhà nghỉ và du lịch sinh thái Bãi Trẹm Vốn NĐT X X

3 Khu Du lịch Bãi Bụt Vốn NĐT X X

4 Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental) Vốn NĐT X X

5 Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa Vốn NĐT X X

6 Khu Du lịch Bãi Trẹm Vốn NĐT X X

7 Khu Du lịch sinh thái, nhà nghỉ, dịch vụ tại Bán đảo Sơn Trà Vốn NĐT X X

8 Khu Du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa - Mũi 
Nghê Vốn NĐT X X

9 Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa Vốn NĐT X X
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10 Khu Du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh Vốn NĐT X X

11 Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Nam Suối Đá Vốn NĐT X X

12 Khu du lịch Biển Đông mở rộng (Dự án Khu du lịch Bãi Rạng) Vốn NĐT X X

13 Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy sản Vốn NĐT X X

Ghi chú: (*) Các dự án điện thực hiện theo Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(**) Các dự án theo Kết luận Thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 đã được rà soát, xử lý.
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